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LỜI GIỚI THIỆU 

Nhằm góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, học tập cho 
sinh viên và bạn đọc thuộc khối ngành Sinh học - Trường Đại học Cần Thơ, 
Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ ấn hành và giới thiệu cùng bạn đọc giáo trình 
“Sinh học phát triển” do Tiến sĩ Ngô Thanh Phong và Thạc sĩ Bùi Tấn Anh 
biên soạn.  

Giáo trình gồm 08 chương, giới thiệu khái quát về sự phát triển của động vật; 
sự phát sinh giao tử và sự thụ tinh; sự phân cắt; sự hình thành phôi vị; sự phát 
sinh cơ quan. Giáo trình còn giúp ta hiểu thêm về sự biến thái, sự tái sinh và 
sự lão hóa. Ngoài ra, ở chương 8 còn đề cập đến mối quan hệ trong sinh học 
phát triển và các ứng dụng trong y học. Thêm vào đó, cuối mỗi chương còn có 
nhiều bài tập hữu ích cho bạn đọc. Giáo trình là tài liệu học tập có giá trị cho 
sinh viên ngành Sinh học. 

Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ chân thành cám ơn các tác giả và sự đóng góp 
ý kiến của quý thầy cô trong Hội đồng thẩm định trường Đại học Cần Thơ để 
giáo trình “Sinh học phát triển” được ra mắt bạn đọc.  

Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ trân trọng giới thiệu đến sinh viên, giảng viên 
và bạn đọc giáo trình này.  

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 



 

 

   

 



 

 

 
 
 
 
LỜI NÓI ĐẦU 

Sinh học phát triển (Developmental Biology) là một trong những lĩnh vực phát 
triển nhanh và lý thú nhất của sinh học. Một phần vì chúng ta bắt đầu hiểu 
được cơ chế phân tử của sự phát triển, một phần khác là do tác động của chúng 
đối với sinh học. Sinh học phát triển đang trở thành một bộ khung hợp nhất 
các ngành sinh học phân tử, giải phẫu học, sinh lý học, sinh học tế bào, miễn 
dịch học, ung thư học, thậm chí cả những nghiên cứu về sinh thái và tiến hoá. 
Nghiên cứu về sự phát triển trở nên cần thiết để hiểu biết các lãnh vực khác 
của sinh học. 

Hiện nay các giáo trình, bài giảng hay sách về sinh học phát triển tương đối ít, 
nhất là các tài liệu bằng tiếng Việt. Do đó chúng tôi viết tài liệu này nhằm 
cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về sự phát triển của động 
vật. Giáo trình trình bày những kiến thức về sự phát sinh giao tử và sự thụ 
tinh, sự phân cắt, sự hình thành phôi vị, phôi thần kinh, sự phát sinh cơ quan 
cũng như sự biến thái, sự tái sinh và sự già. Đây là những kiến thức cơ bản cần 
được trang bị cho sinh viên thuộc các chuyên ngành có liên quan đến sinh học. 
Ngoài ra giáo trình cũng dành hẳn một chương để trình bày về những ứng 
dụng của sinh học phát triển trong y học. Các hình ảnh minh họa, sơ đồ chủ 
yếu được các tác giả biên tập lại từ các tài liệu tham khảo. 

Ngày nay những thành tựu trong sinh học, nhất là trong các lãnh vực nhân bản 
vô tính, chuyển ghép gen đã góp phần làm sáng tỏ các cơ chế phân tử của sự 
phát triển. Tuy nhiên do thời lượng có hạn nên các kiến thức này không được 
trình bày chi tiết trong giáo trình mà sẽ được báo cáo dưới dạng chuyên đề. Để 
học tốt môn này, sinh viên cần được trang bị những kiến thức cơ bản về tế bào 
học, động vật học và di truyền học. 

Mặc dù đã đầu tư nhiều công sức để biên soạn nhưng chắc chắn giáo trình 
này không thể tránh khỏi thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được những đóng 
góp từ các đồng nghiệp cũng như các em sinh viên để giáo trình ngày một 
hoàn chỉnh hơn. 

     NHÓM TÁC GIẢ 
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Chương 1 

ĐẠI CƯƠNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT 

Sinh vật đa bào được hình thành bởi một quá trình biến đổi từ từ, liên tục 
được gọi là sự phát triển (development). Trong hầu hết các trường hợp, sự 
phát triển của một sinh vật đa bào bắt đầu từ một tế bào hợp tử (zygote), 
phân chia nguyên phân để tạo ra tất cả tế bào của cơ thể. Trước đây khoa học 
về sự phát triển của động vật được gọi là phôi sinh học (embryology), 
nghiên cứu các sự kiện từ lúc trứng thụ tinh đến khi con vật được sinh ra. Tuy 
nhiên, sự phát triển của sinh vật không chỉ dừng lại ở đó mà phần lớn các sinh 
vật đều không ngừng phát triển. Mỗi ngày chúng ta thay thế trên một gram tế 
bào da và mỗi phút tuỷ xương của chúng ta tạo ra hàng triệu hồng cầu mới. Vì 
vậy những năm gần đây sinh học phát triển (developmental biology) được 
xem là ngành học nghiên cứu về sự phát triển phôi và cả những quá trình phát 
triển khác. 

Sinh học phát triển là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh và lý thú nhất 
của sinh học. Một phần là vì chúng ta đang bắt đầu hiểu được cơ chế phân tử 
của sự phát triển, một phần khác là do tác động của chúng đối với sinh học. 
Sinh học phát triển đang trở thành một bộ khung hợp nhất các ngành sinh học 
phân tử, giải phẫu học, sinh lý học, sinh học tế bào, miễn dịch học, ung thư 
học, thậm chí cả những nghiên cứu về sinh thái và tiến hoá. Nghiên cứu về sự 
phát triển trở nên cần thiết để hiểu biết các lãnh vực khác của sinh học. 

1.1  CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA SỰ PHÁT TRIỂN   

Sự phát triển gồm hai chức năng chính. Chúng tạo ra trật tự và sự đa dạng của 
tế bào trong mỗi thế hệ, đồng thời bảo đảm cho sự kế tục của sự sống qua các 
thế hệ. Chức năng thứ nhất bao gồm sự sản sinh và tổ chức tất cả các loại tế 
bào trong cơ thể: từ một trứng thụ tinh đã tạo ra các tế bào cơ, tế bào da, tế bào 
thần kinh, tế bào máu, và tất cả các loại tế bào khác. Quá trình sản sinh ra sự 
đa dạng tế bào gọi là sự biệt hoá (differentiation), quá trình tổ chức các tế 
bào khác nhau thành mô và cơ quan được gọi là sự phát sinh hình thái 
(morphogenesis) và sự tăng trưởng (growth). Chức năng thứ hai là sự sinh 
sản (reproduction) tạo ra các thế hệ của loài. 
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Sự sống của một cơ thể mới được khởi đầu từ sự hợp nhất giữa hai loại giao 
tử (gamete) đực và cái. Sự hợp nhất này được gọi là sự thụ tinh 
(fertilization), kích thích trứng bắt đầu phát triển.  

Các đặc điểm chính của sự phát triển từ hợp tử đến cơ thể trưởng thành được 
minh họa trong hình 1.1. 

 

Hình 1.1  Các giai đoạn trong sự phát triển và chu kỳ sống  
của ếch Xenopus laevis 

Mặc dù sự phát triển khác biệt rất lớn giữa các loài nhưng phần lớn đều bao 
gồm các bước sau: 

(1) Ngay sau khi thụ tinh, hợp tử trải qua một loạt nguyên phân cực nhanh, gọi 
là sự phân cắt (cleavage). Kết quả là sự thành lập phôi nang (blastula) gồm 
nhiều phôi bào (blastomeres) bao quanh một túi ở trung tâm gọi là xoang 
phôi (blastocoel). 

(2) Sau đó tốc độ nguyên phân giảm dần, các phôi bào trải qua hàng loạt 
chuyển động trong phôi nang bằng cách thay đổi vị trí của chúng với các tế 
bào khác. Quá trình này gọi là sự phôi vị hoá (gastrulation). Kết quả là sự 
thành lập 3 lớp tế bào (germ layer). Lớp ngoài cùng gọi là ngoại phôi bì 
(ectoderm) sẽ tạo ra các tế bào của biểu mô và của hệ thần kinh. Lớp trong 
cùng gọi là nội phôi bì (endoderm) tạo ra phần lót bên trong ống tiêu hoá và 
các phần phụ như tuỵ tạng, gan.... Lớp ở giữa là trung phôi bì (mesoderm) 
tạo ra nhiều cơ quan (tim, thận, tuyến sinh dục), mô liên kết (cơ, xương, dây 
chằng) và các tế bào máu. 
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(3) Các tế bào của ba lớp phôi bì lại tiếp tục tương tác với nhau và sắp xếp lại 
tạo thành các cơ quan. Quá trình này gọi là sự phát sinh cơ quan 
(organogenesis). Trong quá trình này các tế bào có sự biệt hoá 
(differentiation) và sự tạo hình (morphogenesis) để có được các chức năng 
sinh lý chuyên biệt. Các chức năng này được duy trì trong suốt giai đoạn tăng 
trưởng của cơ thể. Trong điều kiện bình thường, lúc này phôi được hình thành 
có đầy đủ cấu trúc và chức năng, có thể sống độc lập. 

(4) Sau khi được sinh ra, những biến đổi trong quá trình phát triển vẫn tiếp 
tục trong suốt giai đoạn tăng trưởng từ cơ thể còn non đến khi trưởng thành. 
Các thí dụ tốt nhất cho quá trình phát triển hậu phôi có thể tìm thấy trong đời 
sống của nhiều loài động vật như bướm, ếch. Ở các loài này, ấu trùng nở từ 
trứng trải qua hàng loạt biến đổi về hình dạng trước khi đạt đến giai đoạn 
trưởng thành. 

(5) Trong quá trình phát triển, một phần tế bào chất của trứng sẽ tạo thành các 
tế bào mầm sinh dục (germ cell), tất cả các tế bào khác của cơ thể được gọi 
là tế bào sinh dưỡng (soma cell). Các tế bào mầm sinh dục di chuyển đến 
tuyến sinh dục. Tại đây chúng tạo ra các giao tử qua quá trình phát sinh giao 
tử (gametogenesis). Khi cơ thể trưởng thành, các giao tử có thể được phóng 
thích và trải qua sự thụ tinh để tạo ra một thế hệ mới (Hình 1.2). 

 

Hình 1.2  Các bước phát triển và sự biệt hóa của các lớp phôi bì 
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(6) Ngay cả khi đã trưởng thành, những thay đổi vẫn tiếp tục diễn ra. Sự tái 
sinh một phần cơ thể bị mất được tìm thấy ở nhiều loài động vật như thằn lằn 
chứng minh khả năng hình thành các tế bào biệt hoá từ các tế bào phôi để phục 
hồi các cơ quan bị mất. Chẳng hạn tuỷ xương (bone marrow) liên tục sản sinh 
ra các loại tế bào máu khác nhau từ một nhóm tế bào gốc (stem cell) trong 
suốt cuộc đời. Một thí dụ khác là khả năng tái sinh của lớp biểu mô giác mạc ở 
mắt người. Lớp biểu mô giác mạc liên tục đổi mới, lớp cũ ở mặt ngoài của nó 
bị bong ra, trôi theo nước mắt và được thay thế bởi lớp tế bào kế tiếp bên dưới. 
Các thí dụ vừa nêu chứng minh khả năng biệt hoá liên tục của tế bào xảy ra 
trong suốt cuộc đời sinh vật. Thậm chí sự già và chết của tế bào cũng là sự biệt 
hoá đã được chương trình hoá. 

1.2  LƯỢC SỬ CÁC QUAN NIỆM VỀ SỰ PHÁT TRIỂN 

Trong suốt thế kỷ 17 và 18 hầu hết các học thuyết cũng như các quan niệm thu 
được về sự phát triển của động vật đều dựa trên những suy luận từ lý thuyết 
cũng như một ít quan sát chưa đầy đủ dưới kinh hiển vi. Người đầu tiên cho 
rằng phôi xuất hiện từ từ trong suốt quá trình phát triển phôi là Aristotle. Cả 
Aristotle và Harvey là những người đề ra thuyết “biểu sinh” (epigenesis) vào 
đầu thế kỷ 17. Thuyết này cho rằng phần lớn các cấu trúc của phôi xuất hiện 
sau khi thụ tinh. Tuy nhiên cơ chế của sự biểu sinh vẫn chưa được sáng tỏ.  

Một số nhà phôi sinh học lại cho rằng trứng đã có sẵn một phôi thu nhỏ được 
hình thành từ trước. Một số khác lại cho rằng một phôi được tạo thành từ trước 
đã có bên trong tinh trùng. Quan niệm này xuất phát từ  những quan sát dưới 
kính hiển vi rằng một tạo vật nhỏ bé được cuộn tròn trong đầu tinh trùng 
(Hình 1.3). Đây là quan niệm của thuyết “tiên thành luận” (preformation) 
được Malphigini đề xuất. 

 

Hình 1.3  Phôi người đã có sẵn trong tinh trùng 


